Phụ lục I
TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH THÀNH VIÊN HỆ SINH THÁI TẬN DỤNG CÁC FTA 
(Kèm theo Nghị định số 240/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ)

I. NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG TIÊU CHÍ
1. Các tiêu chí được xác định là “bắt buộc” là điều kiện tiên quyết để xem xét công nhận thành viên Hệ sinh thái tận dụng các FTA.
2. Chủ thể không đáp ứng bất kỳ tiêu chí bắt buộc nào quy định tại Phụ lục này thì không được xem xét chấm điểm các tiêu chí còn lại và bị loại khỏi danh sách thẩm định.
3. Việc xác định tiêu chí bắt buộc được thực hiện trên cơ sở thông tin kê khai tại Mẫu số 01 và hồ sơ, tài liệu minh chứng (nếu có), kết hợp với dữ liệu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý.
II. TIÊU CHÍ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CỤ THỂ
1. Tiêu chí dành cho doanh nghiệp
	STT
	Tiêu chí
	Loại
	Mô tả
	Tài liệu chứng minh
	Điểm

	1
	Tư cách pháp lý và năng lực hoạt động
	30

	1.1
	Tư cách pháp lý hợp lệ
	Bắt buộc, chấm điểm
	Có đăng ký doanh nghiệp hợp pháp còn hiệu lực
	Khai mã số doanh nghiệp theo Mẫu số 01.
	6

	1.2
	Có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế
	Bắt buộc, chấm điểm
	Có phát sinh doanh thu, hợp đồng, hóa đơn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế trong 12 tháng gần nhất.
	(i) Kê khai theo Mẫu số 01; (ii) Nộp 01 trong các tài liệu: hóa đơn bán hàng, hợp đồng, tờ khai hải quan, báo cáo tài chính, sao kê ngân hàng, hoặc tài liệu tương đương.
	6

	1.3
	Có năng lực tổ chức sản xuất, cung ứng
	Bắt buộc, chấm điểm
	Có nhà máy/xưởng sản xuất, chế biến hoặc hệ thống cung ứng phục vụ xuất khẩu hoặc tham gia chuỗi giá trị.
	(i) Kê khai theo Mẫu số 01; (ii) Nộp tối thiểu 01 tài liệu: hợp đồng xuất khẩu/tờ khai hải quan; hợp đồng thuê nhà máy/xưởng sản xuất; danh mục thiết bị; chứng nhận ISO/HACCP/VietGAP...; hợp đồng cung ứng; xác nhận của đối tác xuất khẩu.
	10

	1.4
	Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý cơ bản
	Bắt buộc, chấm điểm
	Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ pháp lý cơ bản khác theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký
	(i) Kê khai theo Mẫu số 01; (ii) Cơ quan thẩm định ưu tiên tra cứu dữ liệu cơ quan thuế/BHXH; (iii) Trường hợp cần thiết yêu cầu 01 trong các tài liệu: xác nhận không nợ thuế/BHXH, hoặc tài liệu tương đương.
	8

	2
	Mức độ liên quan và nhu cầu tận dụng FTA
	30

	2.1
	Có sản phẩm hoặc dịch vụ có tiềm năng tận dụng FTA
	Chấm điểm
	Có sản phẩm, dịch vụ hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh có khả năng hưởng lợi từ các FTA hoặc tham gia chuỗi giá trị xuất khẩu.
	Thông tin kê khai tại Mẫu số 01; nếu có, cung cấp thêm: catalogue sản phẩm, hợp đồng xuất khẩu, tờ khai hải quan, đơn hàng, thư quan tâm của đối tác hoặc tài liệu tương đương.
	10

	2.2
	Có nhu cầu mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả tận dụng FTA
	Chấm điểm
	Có nhu cầu mở rộng thị trường và muốn nâng cao hiệu quả tận dụng FTA
	Thông tin kê khai tại Mẫu số 01; nếu có, cung cấp kế hoạch kinh doanh, danh sách thị trường mục tiêu, trao đổi với đối tác hoặc tài liệu tương đương.
	7

	2.3
	Có nhu cầu nâng cao năng lực đáp ứng FTA
	Chấm điểm
	Có nhu cầu nâng cao năng lực về tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh hoặc đáp ứng quy định thị trường FTA
	Thông tin kê khai tại Mẫu số 01; nếu có, cung cấp chứng nhận, kế hoạch nâng cấp, hồ sơ kỹ thuật hoặc tài liệu liên quan.
	5

	2.4
	Có khả năng tham gia hoặc mở rộng liên kết chuỗi giá trị
	Chấm điểm
	Có khả năng liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc chủ thể khác trong chuỗi cung ứng.
	Thông tin kê khai tại Mẫu số 01; nếu có, cung cấp hợp đồng, biên bản ghi nhớ, xác nhận đối tác hoặc tài liệu tương đương.
	8

	3
	Mức độ sẵn sàng tham gia, kết nối và tuân thủ
	40

	3.1
	sẵn sàng cung cấp thông tin phục vụ Hệ sinh thái
	Chấm điểm
	Cam kết cập nhật thông tin về hoạt động, sản phẩm, năng lực và nhu cầu hỗ trợ theo yêu cầu của Hệ sinh thái.
	Nội dung cam kết tại Mẫu số 01.
	8

	3.2
	sẵn sàng tham gia các hoạt động của Hệ sinh thái
	Chấm điểm
	Cam kết tham gia các hoạt động đào tạo, xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, diễn đàn doanh nghiệp khi phù hợp.
	Nội dung cam kết tại Mẫu số 01; nếu có, cung cấp minh chứng đã từng tham gia các chương trình tương tự.
	8

	3.3
	sẵn sàng hợp tác và liên kết với các thành viên khác
	Chấm điểm
	Có thiện chí hợp tác, chia sẻ thông tin, tham gia liên kết sản xuất, cung ứng hoặc tiêu thụ với các chủ thể trong Hệ sinh thái.
	Thông tin kê khai tại Mẫu số 01; nếu có, cung cấp hợp đồng, Biên bản ghi nhớ (MOU), xác nhận đối tác hoặc tài liệu tương đương.
	8

	3.4
	Cam kết tuân thủ quy chế và pháp luật
	Bắt buộc, chấm điểm
	Cam kết tuân thủ quy chế Hệ sinh thái, không gian lận thương mại, không gian lận xuất xứ, không trục lợi chính sách và tuân thủ pháp luật liên quan.
	Nội dung cam kết tại Mẫu số 01 (phần cam kết).
	8

	3.5
	Cam kết kiểm tra, giám sát và hậu kiểm
	Bắt buộc, chấm điểm
	Cam kết phối hợp kiểm tra, giám sát, hậu kiểm và chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai.
	Nội dung cam kết tại Mẫu số 01 (phần cam kết).
	8


2. Tiêu chí dành cho hợp tác xã
	STT
	Tiêu chí
	Loại
	Mô tả
	Tài liệu chứng minh
	Điểm

	1
	Tư cách pháp lý và năng lực hoạt động
	30

	1.1
	Tư cách pháp lý hợp lệ
	Bắt buộc, chấm điểm
	Có đăng ký hợp tác xã hợp pháp, còn hiệu lực theo quy định của pháp luật.
	Khai mã số hợp tác xã tại Mẫu số 01.
	6

	1.2
	Có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế
	Bắt buộc, chấm điểm
	Có hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc dịch vụ phát sinh trong 12 tháng gần nhất.
	(i) Kê khai theo Mẫu số 01; (ii) Nộp 01 trong các tài liệu: hóa đơn bán hàng, hợp đồng, tờ khai hải quan, báo cáo tài chính, sao kê ngân hàng, hoặc tài liệu tương đương.
	6

	1.3
	Có năng lực tổ chức sản xuất, cung ứng
	Bắt buộc, chấm điểm
	Có vùng nguyên liệu, tổ chức thành viên hoặc năng lực tổ chức sản xuất, cung ứng phục vụ xuất khẩu hoặc tham gia chuỗi giá trị.
	Thông tin kê khai tại Mẫu số 01 và cung cấp tối thiểu 01 tài liệu: hợp đồng tiêu thụ với doanh nghiệp; xác nhận của doanh nghiệp thu mua; danh sách thành viên, vùng nguyên liệu; chứng nhận VietGAP, GlobalGAP hoặc tương đương.
	10

	1.4
	Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý cơ bản
	Bắt buộc, chấm điểm
	Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ pháp lý cơ bản khác theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký.
	(i) Kê khai theo Mẫu số 01; (ii) Cơ quan thẩm định ưu tiên tra cứu dữ liệu cơ quan thuế/BHXH; (iii) Trường hợp cần thiết yêu cầu 01 trong các tài liệu: xác nhận không nợ thuế/BHXH, hoặc tài liệu tương đương.
	8

	2
	Mức độ liên quan và nhu cầu tận dụng FTA
	30

	2.1
	Có sản phẩm hoặc dịch vụ có tiềm năng tận dụng FTA
	Chấm điểm
	Có sản phẩm nông sản, hàng hóa hoặc dịch vụ có khả năng tham gia xuất khẩu hoặc cung ứng cho chuỗi giá trị xuất khẩu theo các FTA.
	Thông tin kê khai tại Mẫu số 01; nếu có, cung cấp thêm: hợp đồng tiêu thụ, tài liệu sản phẩm, chứng nhận chất lượng hoặc tài liệu tương đương.
	10

	2.2
	Có nhu cầu mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả tận dụng FTA
	Chấm điểm
	Có nhu cầu mở rộng thị trường và muốn nâng cao hiệu quả tận dụng FTA.
	Thông tin kê khai tại Mẫu số 01; nếu có, cung cấp kế hoạch tiêu thụ, thông tin thị trường mục tiêu, trao đổi với đối tác hoặc tài liệu tương đương.
	7

	2.3
	Có nhu cầu nâng cao năng lực đáp ứng FTA
	Chấm điểm
	Có nhu cầu nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, tổ chức sản xuất, đáp ứng yêu cầu thị trường FTA.
	Thông tin kê khai tại Mẫu số 01; nếu có, cung cấp chứng nhận chất lượng, kế hoạch nâng cấp sản xuất hoặc tài liệu tương đương.
	5

	2.4
	Có khả năng tham gia hoặc mở rộng liên kết chuỗi giá trị
	Chấm điểm
	Có khả năng liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã khác trong chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ.
	Thông tin kê khai tại Mẫu số 01; nếu có, cung cấp hợp đồng liên kết, biên bản ghi nhớ, xác nhận đối tác hoặc tài liệu tương đương.
	8

	3
	Mức độ sẵn sàng tham gia, kết nối và tuân thủ
	40

	3.1
	sẵn sàng cung cấp thông tin phục vụ Hệ sinh thái
	Chấm điểm
	Cam kết cập nhật thông tin về hoạt động, sản phẩm, năng lực và nhu cầu hỗ trợ theo yêu cầu của Hệ sinh thái.
	Nội dung cam kết tại Mẫu số 01.
	8

	3.2
	sẵn sàng tham gia các hoạt động của Hệ sinh thái
	Chấm điểm
	Cam kết tham gia các hoạt động đào tạo, xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, diễn đàn doanh nghiệp khi phù hợp.
	Nội dung cam kết tại Mẫu số 01; nếu có, cung cấp minh chứng đã từng tham gia các chương trình tương tự.
	8

	3.3
	sẵn sàng hợp tác và liên kết với các thành viên khác
	Chấm điểm
	Có thiện chí hợp tác, chia sẻ thông tin, tham gia liên kết sản xuất, cung ứng hoặc tiêu thụ với các chủ thể trong Hệ sinh thái.
	Thông tin kê khai tại Mẫu số 01; nếu có, cung cấp hợp đồng, Biên bản ghi nhớ (MOU), xác nhận đối tác hoặc tài liệu tương đương.
	8

	3.4
	Cam kết tuân thủ quy chế và pháp luật
	Bắt buộc, chấm điểm
	Cam kết tuân thủ quy chế Hệ sinh thái, không gian lận thương mại, không gian lận xuất xứ, không trục lợi chính sách và tuân thủ pháp luật liên quan.
	Nội dung cam kết tại Mẫu số 01 (phần cam kết).
	8

	3.5
	Cam kết kiểm tra, giám sát và hậu kiểm
	Bắt buộc, chấm điểm
	Cam kết phối hợp kiểm tra, giám sát, hậu kiểm và chịu trách nhiệm về : thông tin đã kê khai.
	Nội dung cam kết tại Mẫu số 01 (phần cam kết).
	8


3. Tiêu chí dành cho hộ kinh doanh
	STT
	Tiêu chí
	Loại
	Mô tả
	Hồ sơ, tài liệu chứng minh
	Điểm

	1
	Tư cách pháp lý và năng lực hoạt động
	30

	1.1
	Tư cách pháp lý hợp lệ
	Bắt buộc, chấm điểm
	Có đăng ký hộ kinh doanh hoặc được chính quyền địa phương xác nhận hoạt động hợp pháp.
	Khai thông tin tại Mẫu số 01; cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc xác nhận của UBND cấp xã/phường (nếu không có đăng ký).
	6

	1.2
	Có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế
	Bắt buộc, chấm điểm
	Có hoạt động sản xuất, kinh doanh phát sinh trong thời gian gần nhất.
	Thông tin kê khai tại Mẫu số 01 và cung cấp tối thiểu 01 tài liệu: đơn hàng, chứng từ bán hàng, xác nhận của khách hàng hoặc tài liệu tương đương.
	6

	1.3
	Có năng lực tổ chức sản xuất, cung ứng
	Bắt buộc, chấm điểm
	Có khả năng sản xuất, cung ứng sản phẩm hoặc tham gia chuỗi cung ứng với doanh nghiệp, hợp tác xã.
	Thông tin kê khai tại Mẫu số 01 và cung cấp tối thiểu 01 tài liệu: đơn hàng, xác nhận của doanh nghiệp/hợp tác xã, tài liệu chứng minh giao dịch.
	10

	1.4
	Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý cơ bản
	Bắt buộc, chấm điểm
	Thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định (nếu thuộc diện phải thực hiện).
	Thông tin kê khai tại Mẫu số 01; nếu có, cung cấp biên lai nộp thuế hoặc xác nhận của cơ quan thuế/địa phương.
	8

	2
	Mức độ tham gia chuỗi giá trị tận dụng FTA
	30

	2.1
	Có sản phẩm hoặc dịch vụ có tiềm năng tận dụng FTA
	Chấm điểm
	Có sản phẩm có khả năng tham gia chuỗi cung ứng xuất khẩu
	Thông tin kê khai tại Mẫu số 01; nếu có, cung cấp tài liệu về sản phẩm hoặc đơn hàng.
	10




